
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 36 1001 VSII/ UXTC dưới niêm

7 2 27 1011 UBT(T) 11cm

7 3 22 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 51 4006 UXTC 10 tuần/VMC

8 5 45 2002 UXTC 12 tuần

8 6 31 ĐT UBT (T) 6 cm/ tâm thần phân liệt

9 7 56 1001 UBT (P) 4cm

9 8 46 0000 UBT (P) 7cm

9 9 26 ĐT UBT (P) 8cm

11 10 55 2002 UBT (P) 7cm

11 11 44 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 30 1021 UBT (P) 6cm

2 13 45 2012 UBT (T) 5 cm

2 14 44 2002 UBT (T) 6 cm

2 15 29 0000 UBT (T) 5 cm

2 16 20 ĐT UBT (P) 6cm

2 17 27 ĐT UBT (T) 8 cm

18 24 ĐT UBT (T) 5 cm

19 25 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 32 ĐT UBT(T) 16cm

7 2 26 1021 NXTC dưới niêm

7 3 20 ĐT UBT (T) 7 cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH  + T.ANH.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM  + T.ANH.TT

PHAN NGA + N.QUANG

N.QUANG + TỐ NHƯ

N.QUANG + TỐ NHƯ

Đ.THẢO + NGUYỄN LONG

Đ.THẢO + NGUYỄN LONG

Đ.THẢO + NGUYỄN LONG

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

DỰ BỊ

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + B CHI + T.THÙY.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + T.THÙY.TT

H.THẮM + V.HÙNG 

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Thám sát - Sinh thiết lạnh

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 09/02/2015 đến ngày 15/02/2015 (Tuần3)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS TS bóc u

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

VÕ THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG

LA THỊ AN HÒA

ĐỖ TRÚC PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

VÕ THỊ THANH TUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

LÝ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LINH

ĐỖ THỊ NGỌC XƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ MINH HIẾU

VÕ THỊ TIỀN

DƯƠNG THỊ HẰNG

TRƯƠNG PHỐI ANH

ĐINH THỊ XUÂN

HUỲNH THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN

LÊ THANH THÙY

THÁI THỊ HẠNH

255

472

221

373

256

330

297

252

301

299

298

236

Thứ: BA 

SHC

295

306

200

5052

338

198

PM

Ngày: 09/02/2015 

Ngày: 10/02/2015 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

286

222

KP

296



8 4 51 4004 UXTC 12 tuần

8 5 46 1021 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 6 36 2002 UBT (T) 7 cm

9 7 60 6005 UBT (P) 6cm

9 8 41 2002 UBT (T) 8 cm/VMC

9 9 29 3023 UBT (T) 6 cm

11 10 45 2012 UBT (P) 6cm

11 11 38 2002 UBT (T) 5 cm/VMC

11 12 26 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 38 2002 UBT (P) 8cm

2 14 34 2032 UBT (T) 5 cm

2 15 28 0000 VSI/ UBT (T) 5 cm

2 16 25 1001 UBT (P) 7cm

2 17 30 1001 VSI/ UBT (P) 6cm

18 23 0010 UBT (P) 5cm

19 19 ĐT UBT (T) 8 cm

Q.HƯƠNG  + Đ.NGỌC.NT

Q.HƯƠNG  + Đ.NGỌC.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

QUANG.BM + HIỀN.CĐT

QUANG.BM + HIỀN.CĐT

QUANG.BM + HIỀN.CĐT

THANH THÚY + Q.HẢI

THANH THÚY + Q.HẢI

THANH THÚY + Q.HẢI

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + HOÀI NAM

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + HOÀI NAM

MAI PHƯƠNG1 + HOÀI NAM

HOÀI THƯ + H.DANH

HOÀI THƯ + H.DANH

HOÀI THƯ + H.DANH

Ngày 6 tháng 2 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

CHÂU THỊ NGỌC THỦY

TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

TRƯƠNG NGỌC LANG

HỒ THANH NGUYÊN

PHẠM THỊ MỘNG NGHI

NGUYỄN THANH HIỀN

HUỲNH THỊ NGỌ

LƯƠNG THỊ NI

PHẠM THỊ BÉ CHÚC

LÂM THỊ THƯƠNG

ĐOÀN THỊ CẨM TÚ

DƯƠNG THỊ KHÁNH HÒA

NGUYỄN THỊ LỆ CHI

ĐINH THỊ MÙI

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

259

277

305

268

273

5266

51

5382

243

313

280

5761

238

128

316

247


